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VIETNAMESE 

Mẫu Phiếu Kinh Nghiệm Học Tập Trước Khi Vào Mẫu Giáo

Tên Học Sinh Ngày Sinh 

Bộ Giáo Dục Virginia yêu cầu FCPS thu thập dữ liệu trước khi vào mẫu giáo cho mục đích thống kê. 
Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) hiện đang thu thập một số thông tin bổ xung để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp lên 
mẫu giáo. 

1. Con em quý vị có theo học chương trình mầm non của FCPS hoặc chương trình mầm non do Chính Quyền Quận Fairfax tài trợ 
không? (Câu hỏi này không bao gồm các chương trình FCPS HIPPY, Biết Đọc Viết Sớm, và Biết Đọc Viết cho Gia Đình)

a. Có (xin ngừng ở đây. Mẫu phiếu hiện đã hoàn tất.)

b. Không (xin chuyển sang câu hỏi 2 sau khi đã điền xong.)

2. Con em của quý vị có kinh nghiệm/theo học ở mầm non trong năm trước khi vào mẫu giáo không? 

a. Có- con em tôi dành cả ngày ở trường mầm non công lập, mẫu giáo tư thục, mầm non tại nhà hoặc cơ sở giữ trẻ v.v. (Điều này 
bao gồm cả dịch vụ giáo dục đặc biệt cung cấp tại nhà, bệnh viện, hoặc cộng đồng) (Xin chuyển sang câu hỏi 3 sau khi đã
điền xong)

b. Không- con em tôi chưa trải qua lớp học mầm non chính thức và được giữ ở nhà với bố mẹ, thành viên gia đình, người chăm sóc, 
bảo mẫu v.v. (Học sinh nào CHỈ tham gia vào một chương trình như HIPPY, Biết Đọc Viết Sớm, và Đọc Viết cho Gia Đình nên
đánh dấu phần trả lời này) (xin chuyển sang câu hỏi 7 sau khi đã điền xong)

3. Xin đánh dấu chọn một mục phù hợp nhất với mô tả về kinh nghiệm mầm non gần đây nhất của con em: Nếu con em tham gia 
nhiều chương trình, xin quý vị chọn chương trình chính: 
(Xin chuyển sang câu hỏi 4 sau khi đã điền xong)

Loại Mục Định Nghĩa Xin 
Đánh 
Dấu 
Một

Head Start (Giáo Dục 
Sớm) ( Tại Cộng Đồng) 

Học sinh dành cả ngày trong lớp học mầm non cho trẻ bốn tuổi được 
tài trợ bởi quỹ Liên Bang về Head Start trong một tổ chức tại cộng 
đồng. 

Public Preschool 
(Mầm Non Công Lập) 

Học sinh dành cả ngày trong chương trình mầm non do trường công điều hành 
HOẶC trường mầm non do chính phủ tài trợ, bao gồm các chương trình trợ cấp 
đượccung cấp trong cộng đồng hoặc các dịch vụ giáo dục đặc biệt cung cấp tại 
nhà hoặc khung cảnh khác. 

Private 
Preschool/Daycare 
Lớp Mầm Non/Nhà Trẻ 
Tư Thục 

Học sinh dành cả ngày trong một lớp mầm non, nhà trẻ, hoặc chương trình 
khác do nhà cung cấp tư nhân điều hành. Điều này bao gồm các chương 
trình của nhà cung cấp vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, bao gồm 
Các chương trình dựa theo tín ngưỡng và trung tâm giữ trẻ thương mại. 

Chương Trình Phát Triển 
Trẻ Em của Bộ Quốc 
Phòng 

Học sinh dành cả ngày trong một chương trình điều hành bởi Bộ Quốc 
Phòng trên một căn cứ quân sự. 

Nhà Giữ Trẻ Tại Gia Học sinh dành cả ngày trong một chương trình mầm non hay nhà giữ trẻ tại gia. 

SS/SE-228 (1/25) 
LS-Early Childhood-Pre-K Experience SS-SE228 (Jan 25). 
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Mẫu Phiếu Kinh Nghiệm Học Tập Trước Khi Vào Mẫu Giáo

4. Xin quý vị cho biết con em dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần trong chương trình đã đánh dấu trên đây: 
(Xin chuyển sang câu hỏi 5 sau khi đã điền xong)

Xin 
Đánh 
Dấu 
Một

0-14 giờ một tuần 

15-29 giờ một tuần 

30 giờ hay nhiều hơn một tuần 

5. Con em quý vị có nhận hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong năm trước khi vào mẫu giáo không? 

a. Có (xin chuyển sang câu hỏi 6 sau khi đã điền xong)

b. Không (xin chuyển sang câu hỏi 6 sau khi đã điền xong)

6. Tên Trường Mầm Non (tùy chọn) 
(Xin ngừng ở đây.) Mẫu phiếu đã hoàn tất) 

7. Quý vị có sống ở Quận Fairfax, Virginia trong năm trước khi con em quý vị bắt đầu vào mẫu giáo không? 

a. Có (xin chuyển sang câu hỏi 8 sau khi đã điền xong)

b. Không (Xin ngừng ở đây. Mẫu phiếu này hiện đã hoàn tất) 

8. FCPS cam kết loại bỏ bất kỳ rào cản nào có thể ngăn trở các gia đình tiếp cận chương trình mầm non. Câu trả lời của quý vị cho
câu hỏi này sẽ giúp chung tôi hiểu rõ hơn về cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ mọi gia đình một cách hiệu quả. Quý vị vui lòng nêu rõ 
bất kỳ rào cản nào có thể đã ngăn trở con em theo học ở mầm non. Xin chọn tối đa ba lý do.

a. Sở thích: Không có ngăn trở, tôi chọn giữ con em tại nhà. 

b. Chi phí: Chương trình mầm non quá đắt. 

c. Địa điểm: Các chương trình mầm non không nằm gần nhà hoặc nơi làm việc của tôi. 

d. Phương tiện chuyên chở: Có khó khăn trong việc đưa đón con em đến các chương trình mầm non. 

e. Mức tiếp nhận: Các chương trình mầm non luôn đã đầy trẻ ghi danh và/hoặc nằm trong danh sách chờ. 

f. Giờ hoạt động: Giờ hoạt động của chương trình mầm non không phù hợp với nhu cầu của gia đình tôi. 

g. Tìm kiếm thông tin chương trình mầm non: Gia đình tôi không có thời gian, thông tin, hoặc nguồn liệu để tìm một chương 
trình mầm non 

h. Ngôn ngữ: Các chương trình mầm non đã không có sẵn bằng ngôn ngữ cần thiết cho con em và/hoặc gia đình tôi. 

i. Nhu cầu khác: Các chương trình mầm non không đáp ứng được nhu cầu của con em (ví dụ: nhu cầu về sức khỏe, nhu 
cầu về giáo dục v.v.) 

j. Chất lượng: Các chương trình mầm non không có chất lượng cao. 

k. Độ tuổi: Tôi cảm thấy rằng con em tôi còn quá nhỏ để đến trường. 

l. Lý do khác/Tôi chọn không trả lời. 
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